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Dự thảo
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2030


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Chương trình) với những nội dung sau:
I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu chung
a) Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là năng suất chất lượng) và khả năng cạnh tranh trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm trong bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
b) Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, bảo đảm các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn thông tin, và trách nhiệm xã hội;
c) Thúc đẩy phong trào năng suất quốc gia và phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
2. Mục tiêu cụ thể

a) Nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các tổ chức, doanh nghiệp thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, chia sẻ kinh nghiệm;

b) Đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng gắn với những đòi hỏi mới của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đào tạo được ít nhất 200 chuyên gia năng suất chất lượng được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn. Khoảng 5.000 cán bộ quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về năng suất chất lượng;
c) Số doanh nghiệp được phổ biến, đào tạo, hướng dẫn áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng hàng năm tăng từ 10- 15%. Có ít nhất 100 doanh nghiệp trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng;
d) Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đảm bảo tỷ lệ hài hòa của tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70% vào năm 2030;
đ) Thiết lập nền tảng tiêu chuẩn hóa cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh;

e) Tăng cường năng lực cho tổ chức đánh giá sự phù hợp, đảm bảo đạt chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu thử nghiệm và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực;
g) Hình thành và triển khai hoạt động có hiệu quả Trung tâm xuất sắc (COE) về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất tại Việt Nam;

h) Góp phần cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia (GII); nâng đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025 – 2030 đạt khoảng 40% - 45%. 
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi
Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030 được triển khai trên phạm vi toàn quốc.
2. Đối tượng
Chương trình áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp; ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu; doanh nghiệp vừa và nhỏ.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng
a) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng phục vụ cải tiến và đổi mới mô hình quản lý sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư:
- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tiêu chuẩn hóa, năng suất chất lượng; mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp;

- Tổ chức đào tạo nhân lực quản lý, vận hành hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, kỹ năng sáng tạo và đổi mới, cải thiện các yếu tố nội tại của doanh nghiệp;
- Tổ chức các khóa đào tạo nhận thức chung về năng suất chất lượng, lợi ích của năng suất cho người lao động;

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo trong khuôn khổ các Chương trình đào tạo hàng năm của Tổ chức Năng suất Châu Á (đào tạo về chuyển đổi thông minh: Internet vạn vật, phân tích dữ liệu lớn, chuyển đổi số, blockchain, sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, du lịch thông minh... ) và các khóa đào tạo khác của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực, quốc gia.
b) Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng gắn với nền tảng sẵn sàng cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh:
- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý cơ bản: Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001); Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001); Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001); Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISO 27001); Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội (ISO 26000); Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001); Hệ thống truy xuất nguồn gốc… ; và các hệ thống quản lý chuyên ngành: Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành công nghiệp dầu khí (ISO 29001), sản xuất ôtô và công nghiệp phụ trợ (ISO/TS 16949), viễn thông (TL 9000), thiết bị y tế (ISO 13485); phòng thí nghiệm (ISO/IEC 17025)… Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), HACCP, GMP; và các hệ thống quản lý mới và các hệ thống tích hợp phù hợp với đặc thù doanh nghiệp...;

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng: Thực hành 5S, cải tiến Kaizen, loại trừ 7 lãng phí; 7 công cụ kiểm soát chất lượng; Quản lý tinh gọn (Lean); Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM); Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPI); Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA); Quản lý chất lượng toàn diện (TQM); Mô hình nhóm huấn luyện (TWI); các công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp khác...
- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia;

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng Thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P); Thực hành sản xuất Nông nghiệp hữu cơ; Năng suất xanh…
- Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp: quản trị theo chuỗi sản xuất; quản trị nhà máy và quản trị từng cấu phần hoạt động của nhà máy; từng bước hình thành các mô hình quản trị thông minh, nhà máy số;

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các công cụ hỗ trợ cho mô hình sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh: các phần mềm áp dụng hệ thống quản lý; phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm (PLM); sản xuất kỹ thuật số (DM); hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP); quản lý chuỗi cung ứng (SCM); hệ thống thực thi sản xuất (MES);...
- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các dự án cải tiến năng suất chất lượng tiếp cận Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các chương trình, dự án hỗ trợ của Tổ chức Năng suất Châu Á.

c) Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:
- Hỗ trợ chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn của quốc gia nhập khẩu đối với các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực;
- Hỗ trợ chứng nhận truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của các quốc gia nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa;

- Hỗ trợ chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, quản lý môi trường, quản lý năng lượng, quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực;
- Hỗ trợ chứng nhận áp dụng Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt G.A.P; nông nghiệp hữu cơ...

d) Cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp.
2. Tạo lập nền tảng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở các chương trình tiêu chuẩn hóa đồng bộ cho các sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi giá trị;
- Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, tạo nền tảng kết nối trong sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, gồm các tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị thông minh, nhà máy thông minh, dịch vụ thông minh, phần mềm công nghiệp và dữ liệu lớn và công nghiệp internet…;
- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng và các mô hình điểm thực hành cải tiến năng suất chất lượng; cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất.

3. Tăng cường năng lực đánh giá sự phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ưu tiên đối với hàng hóa xuất khẩu chủ lực
- Phát triển hệ thống chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được công nhận, thừa nhận ở cấp độ khu vực, quốc tế;
- Đầu tư, tăng cường năng lực cho các phòng thử nghiệm đáp ứng nhu cầu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn và sinh thái của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực;
- Phát triển cơ sở dữ liệu về tổ chức đánh giá sự phù hợp và năng lực thử nghiệm phục vụ doanh nghiệp;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

- Đẩy mạnh cơ chế thừa nhận lẫn nhau giữa các cơ quan quản lý của Việt Nam và nước xuất khẩu; thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định trong nước và các tổ chức đánh giá sự phù hợp của nước ngoài.

4. Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

- Xây dựng tiêu chuẩn chuyên gia năng suất chất lượng; hệ thống đánh giá công nhận trình độ chuyên gia năng suất chất lượng; cơ sở dữ liệu về tổ chức tư vấn và chuyên gia năng suất chất lượng;

- Cập nhật, biên soạn tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng theo ngành. Phổ biến, nhân rộng tủ sách năng suất chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp;

- Tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước cho các chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn về năng suất chất lượng; truy xuất nguồn gốc; giải thưởng chất lượng quốc gia;
- Đào tạo đội ngũ giảng viên về năng suất chất lượng. Mở rộng đào tạo kiến thức về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng;

- Bồi dưỡng kiến thức về năng suất chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
5. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng và tổ chức triển khai thực hiện
- Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch tổng thể năng suất quốc gia dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
- Hình thành và triển khai hoạt động của Trung tâm xuất sắc (COE) về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất tại Việt Nam;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phong trào năng suất quốc gia, ngành, địa phương; 
- Tăng cường năng lực cho Tổ chức năng suất quốc gia đáp ứng yêu cầu tổ chức triển khai hoạt động năng suất trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thúc đẩy hoạt động của Trung tâm xuất sắc (COE) về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất tại Việt Nam.
6. Truyền thông nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm cải tiến năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo và áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp với những thay đổi trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
- Thiết lập báo cáo năng suất quốc gia thường niên;

- Duy trì và nâng cấp cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin, chia sẻ kiến thức về năng suất chất lượng; giới thiệu các phần mềm hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng...;
- Tổ chức các cuộc thi cải tiến năng suất chất lượng, các hoạt động khen thưởng, tôn vinh tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong phong trào năng suất chất lượng. Công bố, vinh danh các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động cải tiến năng suất chất lượng, các nhóm giải pháp hiệu quả, điển hình cho hoạt động cải tiến năng suất chất lượng trong ngành, lĩnh vực.
7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng suất chất lượng
- Tham gia có hiệu quả, thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên của Tổ chức Năng suất Châu Á và các tổ chức quốc tế, khu vực khác về năng suất chất lượng;

- Phối hợp với tổ chức năng suất Châu Á hình thành và phát triển Trung tâm xuất sắc (COE) về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất tại Việt Nam;
- Trao đổi và hợp tác quốc tế để tiếp thu và cập nhật các phương pháp mới, kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất chất lượng, các nghiên cứu năng suất, so sánh năng suất với các nước trong khu vực và trên thế giới. Phối hợp với các chuyên gia quốc tế và nước ngoài đào tạo chuyên gia trong nước trong lĩnh vực năng suất chất lượng. 
- Mở rộng đàm phán, ký kết các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với các nước, vùng lãnh thổ, khu vực, quốc tế để tạo thuận lợi thương mại.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình

- Kinh phí thực hiện Chương trình gồm các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ tư vấn về năng suất chất lượng; hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, thực hành cải tiến NSCL tại doanh nghiệp; thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng; tăng cường năng lực cho Tổ chức năng suất quốc gia, tổ chức đánh giá sự phù hợp; thực hiện trách nhiệm thành viên của tổ chức Năng suất Châu Á, các hoạt động hợp tác quốc tế khác và các nội dung quản lý khác có liên quan. 

2. Xây dựng kế hoạch, dự toán và quản lý kinh phí

- Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nội dung Chương trình và theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cân đối kinh phí ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình do các Bộ, ngành thực hiện; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của địa phương để bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước địa phương.

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện cơ chế quản lý tài chính Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2020 và theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Chương trình 
1. Ban Chỉ đạo Chương trình
a) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng ban; thành viên là đại diện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số Bộ ngành liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một số hiệp hội doanh nghiệp và một số chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực năng suất, chất lượng;

b) Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình, có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổ chức và giám sát thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình theo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ.
2. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương
a) Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. Tổng hợp đề xuất của các Bộ ngành, tổ chức xác định danh mục các nhiệm vụ, dự án hằng năm của Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ:
+ Xây dựng Kế hoạch tổng thể năng suất quốc gia dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng Báo cáo năng suất quốc gia hàng năm;
+ Hình thành và triển khai hoạt động Trung tâm xuất sắc (COE) về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất tại Việt Nam;
+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tạo nền tảng cho sản xuất thông minh;

+ Xây dựng chuẩn mực chuyên gia năng suất chất lượng. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo về năng suất chất lượng.  Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo;

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, các sự kiện, cuộc thi, giải thưởng về năng suất chất lượng;

+ Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực năng suất chất lượng. Triển khai các dự án hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng và sản xuất thông minh;
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; cơ sở dữ liệu về tổ chức đánh giá sự phù hợp và năng lực thử nghiệm; cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất phục vụ doanh nghiệp và cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin về năng suất chất lượng;

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Xây dựng các mô hình điểm về năng suất chất lượng.
- Tổ chức các hoạt động đánh giá, khen thưởng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào năng suất chất lượng;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình của các bộ, ngành, địa phương;
- Tổng kết đánh giá thực hiện Chương trình theo từng giai đoạn và toàn bộ Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

b) Các Bộ, ngành:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch sau khi được xác định;

- Huy động, bố trí các nguồn kinh phí phù hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch nêu trên;

- Lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng với các chương trình, dự án, nhiệm vụ có cùng mục tiêu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ ngành;

- Đánh giá, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích nổi trội trong phong trào năng suất chất lượng tại bộ, ngành;

- Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện Chương trình tại bộ, ngành gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất chất lượng tại địa phương theo mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình;

- Bố trí kinh phí, huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch;

- Lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng với các chương trình, dự án, nhiệm vụ có cùng mục tiêu thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương;

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và khen thưởng đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phong trào năng suất chất lượng trên địa bàn;

- Tổ chức, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, đào tạo năng suất chất lượng trên địa bàn;

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành xây dựng các mô hình điểm tại địa phương;

- Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện Chương trình tại địa phương gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
d) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và xã hội:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đưa nội dung đào tạo tiêu chuẩn hóa, năng suất chất lượng vào các khối trường đại học và cao đẳng.
đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  
 Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí, phân bổ vốn đầu tư phát triển để thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước
e) Bộ Tài chính:
- Căn cứ vào nội dung của Chương trình, nhu cầu của các bộ, ngành và kết quả rà soát, tổng hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ, hàng năm bố trí kinh phí thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, bổ sung cơ chế quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình;
- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc áp dụng cơ chế hỗ trợ tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình.
g) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam:
- Vận động, giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia Chương trình;
- Phối hợp với cơ quan thường trực Chương trình, cơ quan quản lý của ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn, đào tạo, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; 
- Phối hợp các cơ quan quản lý của ngành, địa phương tham gia xét duyệt, đánh giá kết quả các dự án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng của ngành, địa phương; gắn kết, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình với các dự án hỗ trợ doanh nghiệp cùng với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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